
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,254.39 0.89% 10.84%
HNX 238.78 0.77% 3.82%
VN30 1,289.97 0.99% 13.99%
UPCOM 92.10 0.52% 5.16%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) 290.99
Tổng GTGD (tỷ) 25,087.93 41.37% 32.76%

INTRADAY VNINDEX 15/5/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH

E1VFVN30 22,200 0.50% 13.67%
FUEMAV30 15,290 1.12% 13.68%
FUESSV30 15,840 0.57% 14.29%
FUESSV50 19,160 0.84% 12.84%
FUESSVFL 20,320 0.49% 10.43%
FUEVFVND 31,470 0.54% 20.90%
FUEVN100 17,170 1.06% 12.44%

VN30F2405 1,286.1 0.92%
VN30F2406 1,287.0 0.85%
VN30F2409 1,288.0 1.04%
VN30F2412 1,289.0 0.73%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 225 38,385.73 0.08% 14.71%
Shanghai 3,119.90 -0.82% 5.32%
Hang Seng 19,073.71 0.00% 13.61%
Kospi 2,730.34 0.00% 2.27%
BSE Sensex 72,978.20 -0.17% 1.51%
STI (Singapore) 3,289.74 -0.71% 1.85%
SET (Thái Lan) 1370.44 -0.45% -4.39%
Dầu Brent ($/thùng) 82.39 -0.34% 6.96%
Vàng ($/ounce) 2,370.30 0.35% 14.13%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 4.28% 0 68
Lãi suất tiết kiệm 12T 4.60% 0 -20
TPCP - 5 năm 2.41% 0 52

TPCP - 10 năm 2.73% 1 55

USD/VND 25,482 0.00% 3.97%

EUR/VND 28,180 -0.58% 2.94%

CNY/VND 3,591 0.14% 3.31%
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
15/5/2024

Các thị trường chứng khoán châu Á cũng đã có diễn biến trái chiều hôm nay.

Trong khi chỉ số Nikkei 225 của Nhật tăng nhẹ 0.08%, các chỉ số của thị trường

Trung Quốc lại đóng cửa giảm trước áp lực đến từ các lệnh cấm của Mỹ.

Ngân hàng Nhà nước vừa thông báo tiếp tục đấu thầu vàng miếng vào sáng

16/5. Khối lượng đấu thầu tối thiểu và tối đa không thay đổi so với phiên 14/5

là 500-4.000 lượng. Tổng khối lượng vàng miếng dự kiến đấu thầu 16.800

lượng.

Ngày thực hiện

Thị trường có một phiên tăng điểm tích cực với sự phục hồi của thanh khoản. 

Thép, chứng khoán, thực phẩm là những nhóm tích cực nhất trong ngày hôm 

nay.

ETF & PHÁI SINH
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Tài nguyên Cơ bản

Dịch vụ tài chính

Hàng cá nhân & Gia dụng

Thực phẩm và đồ uống

Hóa chất

Xây dựng và Vật liệu

Bán lẻ

Dầu khí

Bất động sản

Ngân hàng

Điện, nước & xăng dầu khí đốt

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 91,000     0.44% -2.15% 1,645,478       1,550,557        
BID 48,600     1.04% -2.41% 3,218,945       2,076,238        
CTG 32,350     0.15% -0.77% 14,114,087     15,018,053      
TCB 48,100     0.42% -0.21% 16,546,797     14,672,773      
VPB 19,050     -0.26% 2.70% 20,045,355     27,275,934      
MBB 22,900     0.22% 1.6% 38,329,896     33,802,310      
HDB 23,500     0.86% -2.49% 10,430,521     10,364,506      
TPB 17,950     -0.28% 1.13% 13,877,754     21,973,316      
STB 27,800     2.02% -0.54% 18,878,390     16,855,061      
VIB 21,850     0.46% 1.39% 7,741,605       8,481,141        
ACB 27,700     -0.18% 0.54% 11,411,771     13,651,223      
SHB 11,600     0.00% -2.52% 44,313,780     54,232,763      

SSB 21,750     0.23% -0.68% 2,075,811       2,466,409        
GAS 75,500     0.40% -1.35% 1,884,242       13,519,232      

POW 11,000     0.46% -0.77% 10,368,868     2,633,005        
PLX 38,200     1.87% 2.09% 4,037,505       4,858,813        
VIC 46,350     0.65% -1.59% 2,343,324       14,266,956      

VHM 40,250     0.25% -3.66% 11,556,599     10,298,315      
VRE 22,350     0.45% -1.33% 11,842,965     7,484,999        
VNM 67,000     0.75% -0.14% 5,165,249       14,457,364      
MSN 72,200     2.27% -2.21% 10,350,030     2,173,485        
SAB 57,600     0.88% 7.52% 1,815,152       1,255,155        
BCM 58,600     0.34% -1.34% 803,561           462,040            
BVH 40,550     0.37% -1.34% 559,468           462,040            
VJC 117,300  0.26% -0.09% 1,744,205       1,761,478        
FPT 134,100  2.76% 2.37% 6,788,812       6,668,170        
MWG 60,800     1.16% 2.88% 18,856,718     24,315,947      
GVR 32,750     0.77% 3.31% 7,270,881       8,581,804        
SSI 35,950     1.27% 0.84% 49,710,330     44,605,788      
HPG 31,200     3.31% 1.63% 87,801,169     81,888,328      
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SHB: Bà Đỗ Thị Minh Nguyệt - chị gái ông Đỗ Quang Hiển vừa báo cáo giao dịch 

bán thành công hơn 25 triệu cổ phiếu SHB theo phương thức thoả thuận. Thời 

gian thực hiện giao dịch là từ ngày 8/5 đến ngày 9/5. Sau giao dịch, bà Nguyệt 

không còn nắm giữ cổ phiếu nào của ngân hàng này. 

Nội dung

NHNN dự kiến gia hạn Thông tư 02 đến hết năm 2024;

Chính phủ Trung Quốc cân nhắc mua lại hàng triệu căn nhà chưa bán được;

Đề án đường sắt đô thị chưa xem xét tại Kỳ họp 16 HĐND TP. Hà Nội;

Chủ tịch Fed: Lạm phát đang giảm chậm hơn dự đoán.

SoftBank cắt lỗ cổ phiếu Alibaba, chuyển hướng sang đầu tư AI;

CNN: Việt Nam là nền kinh tế thành công của thế kỷ 21;

Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

POW: Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai 

thống nhất phương án giải quyết vấn đề thuê mặt bằng Dự án Nhà máy điện 

Nhơn Trạch 3 và 4 trước ngày 31/5.

VHM: Trong hơn một tháng, Vinhomes đã phát hành thành công 4 lô trái phiếu 

với tổng trị giá 8.000 tỷ đồng, lãi suất 12% mỗi năm.

MSN: Tập đoàn Masan (MSN) được nới thêm room ngoại trong bối cảnh Chính 

phủ quyết tâm nâng hạng thị trường chứng khoán trong năm 2025.

Top tăng 3 phiên có thanh khoản Top giảm 3 phiên có thanh khoản

SSI: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI vừa thông qua mức hạn mức tín dụng ngắn 

hạn với giá trị lên đến 12.300 tỷ đồng (hơn 483 triệu USD) tại Ngân hàng BIDV.
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VIETNAM STOCK MARKET 1D YTD
VN-INDEX 1,254.39 0.89% 10.84%
HNX 238.78 0.77% 3.82%
VN30 1,289.97 0.99% 13.99%
UPCOM 92.10 0.52% 5.16%
Net Foreign buy (B) 290.99
Total trading value (B) 25,087.93 41.37% 32.76%

INTRADAY VNINDEX 5/15/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD CHANGE IN PRICE BY SECTOR

E1VFVN30 22,200 0.50% 13.67%
FUEMAV30 15,290 1.12% 13.68%
FUESSV30 15,840 0.57% 14.29%
FUESSV50 19,160 0.84% 12.84%
FUESSVFL 20,320 0.49% 10.43%
FUEVFVND 31,470 0.54% 20.90%
FUEVN100 17,170 1.06% 12.44%

VN30F2405 1,286.10 0.92%
VN30F2406 1,287.00 0.85%
VN30F2409 1,288.00 1.04%
VN30F2412 1,289.00 0.73%

GLOBAL MARKET 1D YTD
Nikkei 225 38,385.73 0.08% 14.71%
Shanghai Component 3,119.90 -0.82% 5.32%
Hang Seng 19,073.71 0.00% 13.61%
Kospi 2,730.34 0.00% 2.27%
BSE Sensex 72,978.20 -0.17% 1.51%
STI (Singapore) 3,289.74 -0.71% 1.85%
SET (Thái Lan) 1,370.44 -0.45% -4.39%
Brent oil ($/barrel) 82.39 -0.34% 6.96%
Gold ($/ounce) 2,370.30 0.35% 14.13%

VIETNAM ECONOMY 1D (bps) YTD (bps)
Vnibor 4.28% 0 68
Deposit interest 12M 4.60% 0 -20
5 year-Gov. Bond 2.41% 0 52

10 year-Gov. Bond 2.73% 1 55

USD/VND 25,482 0.00% 3.97%

EUR/VND 28,180 -0.58% 2.94%

CNY/VND 3,591 0.14% 3.31%
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5/30/20245/17/2024

MARKET BRIEF
5/15/2024

The market had a positive rising session with the recovery of liquidity. Steel, stocks, 

food were the most active groups today.

Exercise DateLast register DateTicker

ETF & DERIVATIVES

Asian stock markets also had mixed movements today. While Japan's Nikkei 225

index increased slightly by 0.08%, Chinese market indexes closed down under

pressure from US bans.

The State Bank has just announced to continue bidding for gold bars on the 

morning of May 16. The minimum and maximum bidding volume remains 

unchanged compared to the May 14 session, which is 500-4,000 taels. The total 

volume of gold bars expected to be auctioned is 16,800 taels.
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SELECTED NEWS

Close 1D 5D Buying vol. Selling vol.
VCB 91,000     0.44% -2.15% 1,645,478       1,550,557        
BID 48,600     1.04% -2.41% 3,218,945       2,076,238        
CTG 32,350     0.15% -0.77% 14,114,087     15,018,053      
TCB 48,100     0.42% -0.21% 16,546,797     14,672,773      
VPB 19,050     -0.26% 2.70% 20,045,355     27,275,934      
MBB 22,900     0.22% 1.6% 38,329,896     33,802,310      
HDB 23,500     0.86% -2.49% 10,430,521     10,364,506      
TPB 17,950     -0.28% 1.13% 13,877,754     21,973,316      
STB 27,800     2.02% -0.54% 18,878,390     16,855,061      
VIB 21,850     0.46% 1.39% 7,741,605       8,481,141        
ACB 27,700     -0.18% 0.54% 11,411,771     13,651,223      
SHB 11,600     0.00% -2.52% 44,313,780     54,232,763      
SSB 21,750     0.23% -0.68% 2,075,811       2,466,409        
GAS 75,500     0.40% -1.35% 1,884,242       13,519,232      
POW 11,000     0.46% -0.77% 10,368,868     2,633,005        
PLX 38,200     1.87% 2.09% 4,037,505       4,858,813        
VIC 46,350     0.65% -1.59% 2,343,324       14,266,956      
VHM 40,250     0.25% -3.66% 11,556,599     10,298,315      
VRE 22,350     0.45% -1.33% 11,842,965     7,484,999        
VNM 67,000     0.75% -0.14% 5,165,249       14,457,364      
MSN 72,200     2.27% -2.21% 10,350,030     2,173,485        
SAB 57,600     0.88% 7.52% 1,815,152       1,255,155        
BCM 58,600     0.34% -1.34% 803,561           462,040            
BVH 40,550     0.37% -1.34% 559,468           462,040            
VJC 117,300  0.26% -0.09% 1,744,205       1,761,478        
FPT 134,100  2.76% 2.37% 6,788,812       6,668,170        
MWG 60,800     1.16% 2.88% 18,856,718     24,315,947      
GVR 32,750     0.77% 3.31% 7,270,881       8,581,804        
SSI 35,950     1.27% 0.84% 49,710,330     44,605,788      
HPG 31,200     3.31% 1.63% 87,801,169     81,888,328      

Top increases  in 3 sessions with liquidity Top decreases  in 3 sessions with liquidity
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The State Bank plans to extend Circular 02 until the end of 2024;

CNN: Vietnam is a successful economy of the 21st century;

The urban railway project has not been considered at Session 16 of the Hanoi People's Council;

SoftBank cuts losses on Alibaba shares, turns to AI investment;

The Chinese government considers buying back millions of unsold houses;

Fed Chairman: Inflation is falling more slowly than expected.

Content

POW: Minister of Industry and Trade requested the People's Committee of Dong 

Nai to resolve the problem of renting space for the Nhon Trach 3 and 4 Power 

Plant Project before May 31.

VHM: In more than a month, Vinhomes has successfully issued 4 lots of bonds 

with a total value of 8,000 billion VND, with an interest rate of 12% per year.

Top highest total traded value stocks (Billion VND) Foreign net flow 10 nearest sessions (Billion VND)

MSN: Tập đoàn Masan (MSN) được nới thêm room ngoại trong bối cảnh Chính 

phủ quyết tâm nâng hạng thị trường chứng khoán trong năm 2025.

SSI: SSI has just approved a short-term credit limit with a value of up to 

VND12,300 billion (more than USD483 million) at BIDV Bank.

SHB: Ms. Do Thi Minh Nguyet - Mr. Do Quang Hien's sister has just reported the 

successful sale of more than 25 million SHB shares by agreement method. The 

transaction period is from May 8 to May 9. After the transaction, Ms. Nguyet no 

longer holds any shares of this bank.
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